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Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng 

Đồ 

dùng 

2 

19/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  67  HĐTN Tuyên truyền văn hóa nhận lì xì ngày Tết  

2  111  Toán Bài 45: Luyện tập( Tiết 5/ 5) Máy chiếu 

3  221  T. Việt  Đọc: Vè chim ( Tiết 1/2) Máy chiếu 

4  222 T. Việt   Đọc: Vè chim ( Tiết 2/2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   HDH  Hoàn thành bài Bảng phụ 

2   Mĩ thuật   Tắc kè hoa  (T1)  
3  23 Đạo đức  Kiềm chế cảm xúc tiêu cực( Tiết 2/3) Máy chiếu 

4   HDH *** PTTNTT: Phòng tránh TNTT do ngạt và tắc đường thở Máy chiếu 

3 

20/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   Dynet  UNIT 7: CLOTHES- LESSON 2  

2 223   T. Việt  Viết: Chữ hoa U, Ư Máy chiếu 

3 112  Toán  Bài 46: Khối trụ, khối cầu( Tiết 1/2) Máy chiếu 

4   224 T. Việt   Nói và nghe: Kể chuyện Cảm ơn họa mi. Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   ĐSTV  Đọc sách tự chọn thuộc chủ đề  

2   GDTC  Các động tác ngồi cơ bản  

3   SN (T)  Toán song ngữ  
4   HDH  Hoàn thành bài Bảng phụ 

4 

21/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 113  Toán  Bài 46: Luyện tập( Tiết 2/2) Bảng phụ 

2   Âm nhạc  Hát: Mẹ ơi có biết  
3  225 T. Việt  Đọc: Khủng long ( Tiết 1/2) Máy chiếu 

4 226   T. Việt  Đọc: Khủng long ( Tiết 2/2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   HDH  Hoàn thành bài Bảng phụ 

2  45 TNXH  Ôn tập chủ đề Động vật và thực vật - Tiết 3/3 Máy chiếu 

3  68 HĐTN  Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Câu chuyện lạc đường Máy chiếu 

4      

5 

22/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 227   T. Việt Luyện tập: MRVT về muông thú. Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than. Máy chiếu 

2    SN (K) Khoa song ngữ  
3  228 T. Việt  Viết: Nghe - viết: Khủng long.        Phân biệt uya/uyu, iêu/ươu, uôt/uôc Máy chiếu 

4  114  Toán Bài 47: Luyện tập chung ( Tiết 1/2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1    HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

2   HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3  46  TNXH Tìm hiểu cơ quan vận động - Tiết 1/2 Máy chiếu 

4      

6 

23/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1    Dynet UNIT 7: CLOTHES- LESSON 2  

2    GDTC Các động tác ngồi cơ bản  
3 229  T. Việt  Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu tranh ảnh về một con vật. Máy chiếu 

4 115  Toán Bài 47: Luyện tập chung ( Tiết 2/2) Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 230   T. Việt Đọc mở rộng Máy chiếu 

2    HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3 69  HĐTN 
SHL/SHS: SH theo CĐ: Câu chuyện lạc đường.; Sinh hoạt lớp: Sơ kết 

tuần. Triển khai tuần tới (T3/3) 

Máy chiếu 

4     
 SDĐD: 27 
lượt 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 6  tháng 2 năm 2024 
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                                                                    Nguyễn Thị Hồng Hạnh   

 

 


